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	UBND PHƯỜNG DƯƠNG KINH

   TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÀNH
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 
	                 Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025


BẢN KHAI THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
1.  Họ và tên: VŨ THỊ HỒI                   Định danh cá nhân: 031175001125
2. Tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm: 02 -10 -1975          Giới tính : Nữ          Dân tộc: Kinh
4. Nơi công tác: Trường tiểu học Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

5. Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng trường trường Tiểu học Hải Thành

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục      Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ quản lý Giáo dục

8. Năm vào ngành giáo dục: 1996

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 24 năm 10 tháng
10. Số năm tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đủ định mức tối thiểu theo quy định: 
- Thời gian làm phó Hiệu trưởng: 4 năm 4 tháng quy đổi = 1 năm 3 tháng
- Tổng thời gian cộng dồn: 24 năm 10 tháng + 1 năm 3 tháng = 26 năm 1 tháng
12. Điện thoại liên hệ: 0834 860 392

13. Quá trình công tác:
	Thời gian

	Chức danh, đơn vị công tác
	Thời gian trực tiếp giảng dạy

	11/1996-11/2003

	Giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường Tiểu học Tân Thành, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng
	07 năm 1 tháng

	12/2003-8/2008
	Giáo viên; Phó Bí thư chi đoàn;  Khối trưởng khối 3 trường Tiểu học Tân Thành, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng
	04 năm 9 tháng

	9/2008 - 8/2009
	Giáo viên; Tổ trưởng chuyên môn tổ 1,2,3 trường tiểu học Tân Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	01 năm

	9/2009 - 8/2013
	Giáo viên trường Tiểu học Tân Thành; Tổ trưởng chuyên môn tổ 1,2,3 trường tiểu học Tân Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	04 năm

	9/2013 - 7/2014


	Giáo viên; UVBCH Công đoàn trường Tiểu học Tân Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	11 tháng

	8/2014 - 8/2015
	Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	13 tháng

	9/2015 - 8/2016


	Giáo viên; Tổ phó chuyên môn tổ 1,2,3, Khối trưởng khối 3, UVBCH Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
	01 năm

	9/2016 - 8/2018


	Giáo viên; Khối trưởng khối 4; Tổ phó chuyên môn tổ 4,5; UVBCH Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
	02 năm

	9/2018 - 8/2019
	Giáo viên; Khối trưởng khối 4, Tổ phó chuyên môn tổ 4,5; Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
	01 năm

	9/2019 - 8/2020


	Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành; Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	01 năm

	9/2020 - 8/2021
	Giáo viên; Tổ trưởng chuyên môn tổ 4; Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
	01 năm

	9/2021- 03/2022
	Phó hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	7 tháng=0,58
(Quy đổi hệ số 0,3= 0,18 năm)

	4/2022
- 5/2025
	Phó Bí thư Chi bộ; Phó hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hải Thành, quận  Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	3 năm 
(Quy đổi hệ số 0,3= 0,9 năm)

	6/2025
 -> nay


	Phó Bí thư Chi bộ; Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thành
	7 tháng = 0,58
(Quy đổi hệ số 0,3= 0,18 năm)


I. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
1. Phẩm chất chính trị

Là đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc. Kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Giáo dục và địa phương.

Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn nhà trường, bản thân luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cũng như phong trào thi đua. Tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các công tác mà hiệu trưởng giao như công tác thi đua, kiểm tra nội bộ, chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên,... và các phong trào thi đua rộng lớn của ngành, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Luôn quan tâm boả vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua. Có khả năng tham mư tốt cho Hiệu trưởng và Bí thư Chi bộ trong công tác quản lý và chỉ đạo. Bản thân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường  đồng thời phát huy tính dân chủ, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Luôn có ý thức học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của người cán bộ lãnh đạo. 
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy với nghề, bản thân luôn là tấm gương sáng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được phụ huynh tin yêu, học sinh quý mến, tập thể tín nhiệm và các cấp quản lý ghi nhận.

2. Đạo đức, lối sống

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và nhà giáo; luôn đặt lợi ích của tập thể và học sinh lên trên lợi ích cá nhân. Trong công việc, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, tận tụy, trách nhiệm, công tâm, luôn được đồng nghiệp và phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý.

Luôn quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, nhiệt tình bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn và cuộc sống đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ. Là tấm gương sáng cho đội ngũ trong thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và đạo đức nhà giáo.

Trong cuộc sống, luôn có lối sống giản dị, gần gũi với học sinh, nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố và địa phương.

Bản thân và gia đình luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước của cộng đồng.

Được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin yêu, quý trọng; có uy tín cao trong tập thể sư phạm, là tấm gương về nhân cách, đạo đức và lối sống của người cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn mới.

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội đã tham gia, đóng góp (theo quy định tại khoản 2 Điều 8)

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn

Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: 

Khi còn là giáo viên, bản thân luôn tích cực rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Có tinh thần cầu thị, phấn đấu và tích cực tham gia các cuộc thi, liên tục đạt giáo viên giỏi cấp quận (huyện), có 01 năm tham gia thi giáo viên giỏi Thành phố và đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 01 lần đạt giải Nhất chữ viết đẹp cấp thành phố. Trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, có 03 HS đạt học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 01 giải nhất; 02 giải Nhì và 13 HS đạt giải HS giỏi cấp quận, trong đó có nhiều HS đạt giải Nhất, Nhì. Có nhiều sáng kiến trong công tác nâng cao chất lượng dạy học. 
Với cương vị quản lý: Có uy tín cao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và được cấp trên bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Bản thân làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và ngành giáo dục địa phương và giáo dục thành phố. Chỉ đạo trực tiếp các tổ chuyên môn, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá học sinh theo thông tư 27/TT-BGDĐT. Chỉ đạo, triển khai hiệu quả dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khung năng lực số, trí tuệ nhân tạo AI vào trong giảng dạy và quản lý. Chỉ đạo đội ngũ thực hiện tốt công tác giảng dạy, và bồi dưỡng học sinh. Đã chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt nhiều giải giao lưu học sinh cấp quận, thành phố và cấp Quốc gia. 
Bản thân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 11 năm; 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 01 năm nhận được bằng khen của UBND thành phố; 02 năm nhận được bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 02 năm nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố; 01 lần nhận giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT; 01 lần nhận giấy chứng nhận của Giám đốc sở Giáo dục và Công đoàn ngành GD&ĐT Hải Phòng về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 05 năm nhận được giấy khen của UBND quận, huyện; 07 năm liền đều được đánh giá xếp loại Đảng viên HTXSNV, các năm còn lại đều được xếp loại Đảng viên HTTNV; Đánh giá xếp loại viên chức và viên chức lãnh đạo quản lý: đều được xếp loại HTXS; Xếp loại lãnh đạo quản lý: 01 năm xếp loại HTXS, 03 năm xếp loại HTT; Cốt cán chuyên môn cấp Tiểu học của quận, giám khảo các cuộc thi, thành viên thẩm định sáng kiến cấp quận từ năm học 2021- 2022 đến nay. Hơn 4 năm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng bản thân đã góp phần không nhỏ giúp tập thể nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 04 năm liền nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 01 năm đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”, 02 năm nhà trường được nhận Bằng khen của UBND thành phố, 04 năm liền nhận được cở thi đua của UBND thành phố. Tháng 8/năm 2022, nhà trường được Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3. Công đoàn nhà trường đã 03 lần nhận được cờ toàn diện của LĐLĐ thành phố (năm học 2018-2019;2021-2022 2024-2025) và 02 bằng khen của LĐLĐ thành phố; 01 lần nhận được Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2019-2020).

 Đây là minh chứng cụ thể cho năng lực quản lý, chỉ đạo chuyên môn và các nhiệm vụ khác.

b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp

Luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên trong công tác chuyên môn, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ.

Chỉ đạo thực hiện được nhiều chuyên đề chuyên môn cấp quận và cấp thành phố về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có 02 chuyên đề chuyên môn cấp thành phố và nhiều chuyên đề cấp quận. Các chuyên đề được xếp loại xuất sắc. 
Luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên  khuyến khích giáo viên học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, AI, chuyển đổi số, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp. Đã chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt nhiều giải giao lưu cấp quốc gia và cấp thành phố: Năm học 2023-2024 có 03 học sinh giải giao lưu cấp quốc gia Violympic và nhiều giải cấp quận, thành phố; Năm học 2024-2025 có 20 giải giao lưu cấp Quốc gia (Violympic Toán, Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, chữ viết đẹp Việt lần 2,..), 38 giải giao lưu cấp thành phố, 04 giải cấp quận. Bồi dưỡng được 06 giáo viên đạt giáo viên giỏi thành phố, trong đó năm học 2022-2023 có 05 giáo viên giỏi cấp TP (Cô Phạm Thị Mơ, Đỗ Thị Thu Thảo, Phạm Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kim Anh) và năm học 2024-2025 có 01 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp TP (Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh); 42 giáo viên đạt giáo viên giáo viên dạy giỏi  và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận. Năm học 2023-2024 bồi dưỡng được 02 giáo viên đạt giải Nhì chữ viết đẹp cấp thành phố (đ/c Mơ và đ/c Ngân) và nhiều giải chữ viết đẹp cấp quận. Hướng dẫn công tác viết sáng kiến luôn đạt hiệu quả cao, hàng năm có từ 9-11 sáng kiến cấp quận, 02 sáng kiến cấp thành phố, trong đó năm 2023 có 01 sáng kiến (đ/c Vũ Thị Hồi), năm 2024 có 01 sáng kiến (đ/c Vũ Thị Kim Vân) . 

Luôn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ đồng nghiệp, được đồng nghiệp trong và ngoài trường tin tưởng, quý mến.

c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo,từ thiện và phong trào xây tại địa phương. Đã tham gia hiến máu nhân đạo 01 lần. Động viên CB,GV,NV tích cực tham gia hiến máu nhân đạo do các cấp phát động. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác huy động học sinh đến trường, vận động tài trợ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật được học hòa nhập. Tích cực tham mưu với Hiệu trưởng, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của nhà trường. Phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu Chỉ đạo tốt công tác Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của trường Tiểu học Hải Thành  góp phần giúp phường Dương Kinh thực hiện tốt công tác PCGDTH – XMC đúng tiến độ. Từ năm 2021 đến năm 2024 nhà trường luôn được công nhận phổ cập giáo dục mức độ 3, xoá mù mức độ 2.
- Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn. Có đóng góp tích cực cho công tác xã hội hóa giáo dục, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bản thân kết nạp Đảng từ tháng 01/2003 trong 22 năm tuổi Đảng, bản thân đều được cấp uỷ Đảng phường (xã) công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 7 năm liên tục được công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong thời gian làm Phó Bí thư chi bộ tại trường Tiểu học Hải Thành từ tháng 4/2022 đến nay, luôn được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm nên đã có gần 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhà trường. Chi bộ nhà trường luôn đươc xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
4. Tài năng sư phạm

a) Tài năng sư phạm (theo quy định tại điểm  khoản 3 Điều 8)

Có phong cách sư phạm mẫu mực, chuẩn mực về tác phong, lời nói, hành vi và ứng xử của người thầy; luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, giáo viên, học sinh noi theo. Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và có khả năng truyền đạt, hướng dẫn, tư vấn, bồi dưỡng, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Từ khi còn là giáo viên, khối trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ  trưởng chuyên môn bản thân luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 16 năm được công nhận giáo viên giỏi cấp quận, huyện, trong đó có 10 lần trực tiếp tham gia thi và đạt giáo viên giỏi, 6 lần được bảo lưu giáo viên giỏi. 01 lần tham gia thi và đạt giáo viên giỏi cấp thành phố. Năm học 2013-2014 đạt giải Nhất giao lưu chữ đẹp giáo viên cấp Tiểu học thành phố.  Bồi dưỡng 03 học sinh đạt giải cấp thành phố, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì. Nhiều học sinh đạt giải cấp huyện. Trực tiếp 02 lần lên lớp dạy chuyên đề cấp thành phố: Năm học 2011-2012 chuyên đề “Dạy môn Toán lớp 3 - Bài: Giải bài toán bằng hai phép tính”; Năm học 2014-2015 lên dạy chuyên đề “Dạy học môn Kể chuyện lớp 3 - Bài: Bác sĩ Y - ec – xanh” và nhiều chuyên đề cấp quận, huyện. Các chuyên đề đều được xếp loại Tốt và xuất sắc. Bản thân đã 05 lần được UBND quận, huyện tặng giấy khen.
Với vai trò Phó Hiệu trưởng, luôn thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý khoa học, dân chủ, sáng tạo; biết phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu của đội ngũ. Xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ. Có khả năng phát hiện, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả. Hàng năm đều có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận, thành phố đạt giải, cụ thể minh chứng trong 4 năm gần đây: 
	Nội dung thực hiện
	Năm học

2021-2022
	Năm học 

2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025

	I. HỌC SINH
	
	
	
	

	Học sinh đạt giải cấp quận
	4
	7
	6
	4

	Học sinh đạt giải cấp thành phố
	2
	6
	8
	38

	Học sinh đạt giải cấp Quốc gia
	0
	0
	3
	20

	II. GIÁO VIÊN
	
	
	
	

	Chuyên đề cấp quận
	2
	4
	4
	3

	Chuyên đề cấp thành phố
	1
	0
	0
	1

	Đề tài nghiên cứu khoa học, SK cấp quận.
	8
	8
	11
	10

	Đề tài nghiên cứu khoa học, SK cấp thành phố
	0
	1
	1
	0

	Giáo viên giỏi cấp Quận
	13
	10
	11 (01 Thủ khoa;01 Tam khoa)
	8 (01 Á khoa; 01 Tam khoa)

	Giáo viên giỏi thành phố
	0
	05
	
	01

	GV đạt giải  chữ viết cấp quận
	13
	6
	09 giải (02 Nhất; 02 Nhì; 05 Ba)
	- 08 giải: (01 Nhất; 03 Nhì; 

01 Ba; 03 Khuyến khích)

	GV đạt giải chữ viết cấp thành phố
	01
	02 (Giải nhì)
	0
	0


 Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; chủ động áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ số, ứng dụng trí tuệ AI trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn. Năm học 2024-2025, tập thể nhà trường và cá nhân được  Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen “ Có thành tích xuất sắc trong  chỉ đạo và triển khai chương trình GDPT 2018.

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
+ Sáng kiến đươc công nhận cấp quận: 06 sáng kiến

+ Sáng kiến được công nhận cấp thành phố: 01 sáng kiến (Năm 2023)
	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ trì/tham gia (Số thành viên tham gia) 
	Cấp nghiệm thu,

xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1
	Một số phương pháp dạy học tích cực khi dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4,5 
	Hội đồng khoa học quận Dương Kinh - Xếp loại Khá. Quyết định  số 3066/QĐ-CT ngày 31/7/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp quận đối với các sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019- 2020
	2020

	2
	Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn đọc cho học sinh lớp 4
	Hội đồng khoa học và công nghệ quận Dương Kinh - Xếp loại Khá. Quyết định  số 455/QĐ-CT ngày 06/4/2021 về việc công nhận sáng kiến cấp quận đối với các sáng kiến, kinh nghiệm ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
	2021

	3
	Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng phát âm chuẩn phụ âm đầu n/l cho học sinh tiểu học
	Hội đồng khoa học và công nghệ quận Dương Kinh - Xếp loại Đạt. Quyết định  số 316/QĐ-CT ngày 21/3/2022 về việc công nhận sáng kiến cấp quận đối với các sáng kiến, kinh nghiệm ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2021- 2022
	2022

	4
	Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở Tiểu học nhằm phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh
	Hội đồng khoa học và công nghệ quận Dương Kinh - Xếp loại Đạt. Quyết định  số 619/QĐ-CT ngày 6/4/2023 về việc công nhận sáng kiến cấp quận đôi với các sáng kiến, kinh nghiệm ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
	2023

	5
	Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở Tiểu học nhằm phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh
	UBND thành phố - Có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng thành phố  lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023. Quyết định  số 4181/QĐ-UBND ngày 4/12/2023 về việc công nhận hiệu quả áp dụng vi phạm ảnh hưởng thành phố cho các sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2023
	2023

	6
	Một số sáng kiến bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018
	- Hội đồng khoa học và công nghệ quận Dương Kinh - Xếp loại Đạt. Quyết định  số 1075/QĐ-CT ngày 20/5/2025 về việc công nhận sấng kiến cấp quận đối với các sáng kiến ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2024- 2025

	2025


- Là thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024 (Quyết định 753/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND thành phố Hải Phòng). Tham gia đoàn kiểm tra chuyên môn bậc tiểu học của Sở GD&ĐT năm học 2023-2024 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy: Đã chỉ đạo và thực hiện 02 chuyên đề cấp thành phố. Các chuyên đề đều được đánh giá xếp loại Xuất sắc riêng chuyên đề“Sử dụng nguồn học liệu số và ứng dụng AI vào dạy học môn tiếng Anh lớp 5, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018” được lan toả trên toàn Quốc.
	TT
	Tên tài liệu bồi dưỡng, chuyên đề (có xác nhận của cấp có thẩm quyền)
	Thời gian
	 Địa điểm

	1
	Chuyên đề chuyên môn cấp thành phố “Dạy học môn Toán lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”
	Năm học

2021-2022
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố

	2
	Chuyên đề chuyên môn cấp thành phố “Sử dụng nguồn học liệu số và ứng dụng AI vào dạy học môn tiếng Anh lớp 5, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.
	  01/11/2024


	Nhà văn hoá huyện An Dương


Ngoài các chuyên đề thành phố, còn hướng dẫn chỉ đạo được nhiều chuyên đề cấp quận.
5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên/giảng viên dạy giỏi

- 10 năm trực tiếp tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quân (huyện) và 10 năm đạt giáo viên giỏi cấp quận (huyện); 06 lần được bảo lưu giáo viên giỏi cấp quận.
- 01 năm đạt giáo viên giỏi cấp thành phố.
- Năm học 2023-2024 đạt giải nhất - Giao lưu viết chữ đẹp giáo viên cấp Tiểu 
học thành phố. Giấy chứng nhận vào sổ số 414  ngày 28/5/2014.
	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm, quyết định công nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định

	1
	1999-2000
	Giáo viên giỏi cấp cơ sở
	QĐ số 343-2000/QĐ-KT ngày 28/10/2000 của  Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng

	2
	2000-2001
	Giáo viên giỏi cấp cơ sở
	QĐ số 460-2001/QĐ-KT ngày 30/10/2001 của  của Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng

	3
	2001-2002
	Giáo viên giỏi cấp cơ sở
	QĐ số 530/QĐ-KT ngày 12/9/2002 của Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng

	4
	2004-2005
	Giáo viên giỏi cấp cơ sở
	QĐ số 562/QĐ-KT ngày 3/10/2005 của  của Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng

	5
	2009-2010
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ số 01/2009/CN-GVG ngày 12/12/2009 của Phòng GDĐT Quận Dương Kinh

	6
	2011- 2012
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của  Phòng GDĐT Quận Dương Kinh

	7
	2013-2014
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ số 57/QĐ-GDĐT ngày 26/12/2013 của Phòng GDĐT Quận Dương Kinh

	8
	2015-2016
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ số 38/QĐ-GDĐT ngày 07/12/2015 của  Phòng GDĐT Quận Dương Kinh

	9
	2017-2018
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ số 21/QĐ-GDĐT ngày 27/02/2018 của Phòng GDĐT Quận Dương Kinh

	10
	2018-2019
	Giáo viên giỏi cấp Thành phố
	QĐ số 86/ ngày 31/01/2019 của Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng

	11
	2020-2021
	Giáo viên giỏi cấp Quận
	QĐ số 412/QĐ-GDĐT ngày 04/12/2021 của Phòng GDĐT Quận Dương Kinh


b) Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: 
- 11 năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở

- 01 năm đạt chiến sĩ thi đua thành phố

	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm, quyết định công nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định

	1
	2005-2006
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 746/QĐ-TĐ  ngày 15/11/2006 của UBND Huyện Kiến Thuỵ

	2
	2012-2013
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1016/QĐ-UBND ngày 06/08/2013 của UBND Quận Dương Kinh

	3
	2015-2016
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1140/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND Quận Dương Kinh

	4
	2016-2017
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1003/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND Quận Dương Kinh

	5
	2017-2018
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1030/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND Quận Dương Kinh

	6
	2018-2019
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 989/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND Quận Dương Kinh

	7
	2019-2020
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 3129/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND Quận Dương Kinh

	8
	2020-2021
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1082/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Quận Dương Kinh

	9
	2022-2023
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1392/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND Quận Dương Kinh

	10
	2023-2024
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 30/6/2024 của UBND Quận Dương Kinh

	11
	2024-2025
	Chiến sỹ thi đua thành phố
	QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND thành phố Hải Phòng


c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận từ bằng khen bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên.
- Bằng khen của UBND Thành phố: 01 lần
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố: 02 lần
- Bằng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 02 lần
	TT
	Năm
	Hình thức, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm, quyết định công nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định

	1
	2019 -2020
	Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019- 2020”
	QĐ số 1276/QĐ-TLĐ ngày 28/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

	2
	2020 -2021
	Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ: năm học năm học 2019-2020 đến năm hoc 2020-2021”
	QĐ số 2398/QĐ-CT ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

	
	
	Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020- 2021”
	QĐ số 203/QĐ-LĐLĐ ngày 29/7/2021 của BCH Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

	3
	2023-2024
	Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức côn đoàn vững mạnh năm học 2023- 2024”
	QĐ số 377/QĐ-LĐLĐ ngày 29/8//2024 của BCH Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

	4
	2024-2025
	Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2024- 2025”
	QĐ số 3543/QĐ-TLĐ ngày 16/6/2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


 * Giấy khen của UBND cấp quận, huyện: 5 lần nhận được giấy khen của UBND cấp quận, huyện
 - Giấy khen của chủ tịch UBND quận, huyện: 05 lần
 - Giấy chứng nhận của Sở GD&ĐT-Công đoàn ngành giáo dục: 01 lần “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05/CT/TW của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Giai đoạn 2016-2021. 
- Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT: 01 lần 
	Năm học
	Nội dung khen
	Số Quyết định

	2009-2010
	Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt 
	QĐ số 936/QĐ-KT ngày 13/7/2010 của Chủ tịch UBND Quận Dương Kinh

	2010-2011
	Có học sinh đạt giải Nhất môn Tiếng Việt lớp 3 cấp thành phố
	QĐ số 720/QĐ-KT ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND Quận Dương Kinh

	2011-2012
	Có học sinh đạt giải Nhì môn Tiếng Việt cấp thành phố
	QĐ số 878/QĐ-KT ngày 15/8/2012 của Chủ tịch UBND Quận Dương Kinh

	2012-2013
	Có học sinh đạt giải Nhì môn Mĩ thuât trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố
	QĐ số 1015/QĐ-KT ngày 6/8/2013 của Chủ tịch UBND Quận Dương Kinh

	2021-2022
	Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt

	QĐ số QĐ 944/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận Dương Kinh

	2024-2025
	Có thành tích xuất sắc trong  chỉ đạo và triển khai chương trình GDPT 2018
	Quyết định số 3982/QĐ-SGDĐT ngày 18/6/2025 của Giám đốc Sở GD&ĐT


- Đánh giá xếp loại Viên chức: 10 năm liên tục được xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 06 năm được Hiệu trưởng đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 năm được Chủ tịch UBND quận đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đánh giá xếp loại lãnh đạo quản lý: 01 năm được quận uỷ đánh giá xếp loại HTXS nhiệm vụ (năm 2024); 03 lần được đánh giá xếp loại HTT nhiệm vụ.

d) Thành tích đơn vị trong 03 năm liền kề năm đề nghị

Trong vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn nhà trường, bản thân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ tập thể sư phạm thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành. 
Chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng mô hình dân vận khéo “ Bình dân học vụ số” được Đảng bộ phường đánh giá cao. Cùng với các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ. Tích cực tham mưu với Ban giám hiệu trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực xã hội hóa, góp phần xây dựng trường học Hạnh phúc. Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ AI vào quản lý và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần không nhỏ vào thành tích của nhà trường và xây dựng dựng tốt mối đoàn kết nôi bộ. Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, bản thân đã luôn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn nhà trường luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 Tôi luôn phấn đấu, rèn luyện, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trồng người và nguyện tiếp tục góp phần xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển. Bản thân luôn được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tín nhiệm, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao về năng lực quản lý, tinh thần cống hiến và uy tín trong đơn vị.

đ) Thành tích của đơn vị trong 03 năm liền kề năm đề nghị
Trong 03 năm qua nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:
* Danh hiệu thi đua:

	TT
	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành Quyết định.

	1
	2022-2023
	- Tập thể LĐTT
	- Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND quận Dương Kinh.

	
	
	- Cờ thi đua của UBND thành phố
	- Quyết định số 2375/QĐ-CT ngày 08/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố.

	
	
	- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
	- Quyết định số 62-QĐ/ĐU ngày 15/12/2022 về việc đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên 2022

	
	2023-2024
	- Tập thể LĐTT
	- Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND quận Dương Kinh.

	2
	
	- Tập thể Lao động Xuất sắc 
-Cờ thi đua của UBND Thành phố
	- Quyết định số 2992-QĐ/UBND ngày 22/8/2024 của UBND thành phố


	
	
	- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
	- Quyết định số 83-QĐ/ĐU ngày 15/12/2023 về việc đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên 2023

	3
	2024-2025
	- Cờ thi đua của UBND Thành phố
	- Quyết định số 1795-QĐ/UBND ngày 11/6/2025 của UBND thành phố


	
	
	- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
	Quyết định số 103-QĐ/ĐU ngày 12/12/2024 về việc đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên 2024


           * Hình thức khen thưởng:

	TT
	Năm học 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2022-2023
	- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành tặng: Trường Tiểu học Hải Thành đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023
	Quyết định 2375/QĐ-CT ngày 8/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố

	
	
	- Bằng khen của chủ tịch UBND thành phố: “Đã có thành tích hoàn xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2013 của BCHTW Đảng khoá XI
	Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của Chủ tịch UBND thành phố

	2
	2023-2024
	- Giấy khen của Giám đốc sở giáo dục và đào tào tạo Hải Phòng “Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác chính trị tư tưởng chính trị tư tưởng và giáo dục toàn diện học sinh tiểu học năm học 2023-2024.
	Quyết định số 1116 QĐ/SGDĐT ngày 16/8/2024.



	
	
	- Giấy khen của Giám đốc sở giáo dục và đào tào tạo Hải Phòng “Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng  Thành phố Hải Phòng lần thứ XVII, năm học 2023-2024.
	Quyết định số 2060 QĐ/SGDĐT ngày 8/12/2023.



	3
	2024- 2025
	- Công đoàn: Bằng khen của LĐLĐ thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2024 
- Giấy khen của giám đốc Sở GD&ĐT “Có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”
	- Quyết định số 701/ QĐ- LĐLĐ, ngày 03/06/2025
- Quyết định số 3982/QĐ-SD ĐT ngày 18/6/2025




III. KỶ LUẬT : Không 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai.
	          Xác nhận, đánh giá của đơn vị

                                                                 
	     Người khai
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      Vũ Thị Hồi


              XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG DƯƠNG KINH
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